	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2017                       Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
 Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ Ô TÔ
Từ ngày               :  10 / 8 / 2020  đến  ngày 03 / 10 / 2020
                          Đơn vị thực hiện : KHOA ĐỘNG LỰC
Năm học: 2019 - 2020  




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ: 10 / 8 / 2020  đến  03 / 10 / 2020
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp: 113 SV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	1. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sửa chữa ô tô Lado               
	2/54A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	05
	17T4-CNÔ1
	Anh Thái
	Phòng nhân sự

	2. 
	MAXAUTO
	192 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03
	17T4-CNÔ1
	Anh Phú
	Phó Giám đốc

	3. 
	Công ty TNHH TMDV ô tô Hoàng Phát
	73/4 Thới An 13, Phường Thới An,  Quận 12, TP.HCM
	05
	17T4-CNÔ1
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	4. 
	Công ty TNHH một thành viên KHOA TOPCARE
	236-238 Nguyễn Hoàng, KP5, Phường An Phú An Khánh, Quận 2, TP.HCM 
	03
	17T4-CNÔ1
	Anh Khoa
	Phó Giám đốc

	5. 
	Công ty TNHH ô tô Bình Tân
	439/8 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	02
	17T4-CNÔ1
	Anh Huỳnh Thế Thoại
	Giám đốc

	6. 
	Công ty TNHH Garage AUTOMEX
	324 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04
	17T4-CNÔ1
	Anh Hớn
	Giám đốc

	7. 
	Công ty TNHH đầu tư Nhị Khang
	C12/29A16 Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bình hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	02
	17T4-CNÔ1
	Anh Tùng
	Phòng nhân sự

	8. 
	Công ty ô tô Đức Việt
	10/13 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05
	17T4-CNÔ1
	Anh Đức
	Giám đốc

	9. 
	Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn (ISUZU Tây Bắc)
	43/7A, QL22, Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	05
	17T4-CNÔ1
	Anh Bảo
	Giám đốc

	10. 
	MERCEDES-BENZ HAXACO
	2008 Võ Văn Kiệt,  Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	02
	17T4-CNÔ1
	Anh Thiện
	KTV

	11. 
	Công ty cổ phần hợp tác và đầu tư Thái Hưng
	Nhà A khu chức năng số 4, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
	03
	17T4-CNÔ1
	Anh Hiền
	Giám đốc

	12. 
	Công ty TNHH MTV TM DV kỹ thuật TH FORKLIFT

	557/57/23 Hương Lộ 3, KP9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03
	17T4-CNÔ1
	Anh Hiệp
	Giám đốc

	13. 
	Minh Đạt Workshop (Auto Repair Center)
	1/6 Trường Chinh (số cũ 970), Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	04


	17T4-CNÔ2
	Anh Phu
	Giám đốc

	14. 
	Garage Âu Mỹ
	Số 11 Đường số 14, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	03
	17T4-CNÔ2
	Anh Khánh
	Chủ Garage

	15. 
	Công ty TNHH công nghiệp Olympia Việt Nam
	20/10 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	02
	17T4-CNÔ2
	Chị Hoa
	Giám đốc

	16. 
	City Ford – Ford Bình Triệu
	218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03
	17T4-CNÔ2
	Anh Chiến
	Giám đốc

	17. 
	Công ty TNHH ô tô Trung Chánh
	1/33B Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
	04
	17T4-CNÔ2
	Anh Tâm
	Giám đốc

	18. 
	Công ty TNHH TMDV Quang Hải Auto – Garage Lý Hải Auto
	97/13 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
	05
	17T4-CNÔ2
	Anh Hậu
	Phó Giám đốc

	19. 
	Garage Auto Thanh Hải
	Số 15D Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
	04
	17T4-CNÔ2

17T4-CNÔ3
	Anh Nam
	Chủ Garage

	20. 
	Công ty TNHH Auto Max
	31/34 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	02
	17T4-CNÔ2
	Anh Minh Tiến
	Phó Giám đốc

	21. 
	Công ty cổ phần Nguyễn Ngọc Logistics
	951 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	08
	17T4-CNÔ2
	Anh Thanh Phương
	Giám đốc

	22. 
	Garare Vĩnh Hậu


	288 Quốc lộ 22, Ấp Tân Định, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	04
	17T4-CNÔ3
	chị Ngọc Diệp
	Chủ Garage

	23. 
	Công ty TNHH TMDV ô tô Tây Sài Gòn
	63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	01
	17T4-CNÔ3
	Anh Tấn Xuân
	Giám đốc

	24. 
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ ô tô Mặt trời mọc
	18 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02
	17T4-CNÔ3
	Chị Thanh Thảo
	Trợ lý Giám đốc

	25. 
	Công ty cổ phần Truck & Bus Trường Chinh (Hyundai Trường Chinh)
	2450 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	14
	17T4-CNÔ3
	Anh Lắm
	Giám đốc

	26. 
	Garare Minh Thiện
	66 Quốc Lộ 22, Hóc Môn, TP.HCM
	06
	17T4-CNÔ3
	Anh Minh Thiện
	Chủ Garage

	27. 
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Auto Phú Mỹ
	714 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	01
	17T4-CNÔ3
	Anh Hoàng Giang
	Quản lý

	28. 
	Công ty cổ phần Bến Thành ô tô
	39 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01
	17T4-CNÔ3
	Anh Quốc Bình
	Tổ trưởng

	29. 
	Chi nhánh Công ty TNHH ôtô và thiết bị chuyên dùng Sao Bắc (Tp.Hà Nội) 
	325 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
	01
	17T4-CNÔ3
	Anh Tuấn
	Phòng nhân sự

	30. 
	Công ty TNHH ô tô Vương Phát
	37 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	04
	17T4-CNÔ3
	Anh Linh
	Giám đốc

	31. 
	Công ty ô tô NISSAN Sài Gòn
	Số 816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	02
	17T4-CNÔ3
	Anh Chính
	Phòng nhân sự



Ngày  15  tháng  8  năm 2020  
 Ngày  15  tháng  8  năm 2020  

 TRƯỞNG KHOA 
KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Anh Tuấn
Đinh Văn  Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa: 2017                                 
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
Ngày thực hiện: 10 / 8 / 2020 đến ngày 10 / 3 / 2020
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số SV

 (lớp)
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	1. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt

Phan Anh Tuấn Kiệt


	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sửa chữa ô tô Lado               
	2/54A Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	05

(17T4-CNÔ1)
	Anh Thái
	0903020984

	2. 
	
	MAXAUTO
	192 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03

(17T4-CNÔ1)
	Anh Phú
	0908437298

	3. 
	
	Công ty TNHH TMDV ô tô Hoàng Phát
	73/4 Thới An 13, Phường Thới An,  Quận 12, TP.HCM
	05

(17T4-CNÔ1)
	Anh Tuấn
	0908643528

	4. 
	
	Công ty TNHH một thành viên KHOA TOPCARE
	236-238 Nguyễn Hoàng, KP5, Phường An Phú An Khánh, Quận 2, TP.HCM 
	03

(17T4-CNÔ1)
	Anh Khoa
	0906383639

	5. 
	
	Công ty TNHH ô tô Bình Tân
	439/8 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	02

(17T4-CNÔ1)
	Anh 
Thế Thoại
	0918190317

	6. 
	
	Công ty TNHH Garage AUTOMEX
	324 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	04

(17T4-CNÔ1)
	Anh Hớn
	0933553368

	7. 
	
	Công ty TNHH đầu tư Nhị Khang
	C12/29A16 Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bình hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	02

(17T4-CNÔ1)
	Anh Tùng
	0976155551

	8. 
	
	Công ty ô tô Đức Việt
	10/13 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP.HCM
	05

(17T4-CNÔ1)
	Anh Đức
	0917555434

	9. 
	
	Công ty cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn (ISUZU Tây Bắc)
	43/7A, QL22, Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	05

(17T4-CNÔ1)
	Anh Bảo
	0984885353

	10. 
	
	MERCEDES-BENZ HAXACO
	2008 Võ Văn Kiệt,  Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	02

(17T4-CNÔ1)
	Anh Thiện
	0937337718

	11. 
	
	Công ty cổ phần hợp tác và đầu tư Thái Hưng


	Nhà A khu chức năng số 4, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
	03

(17T4-CNÔ1)
	Anh Hiền
	0902975982

	12. 
	
	Công ty TNHH MTV TM DV kỹ thuật TH FORKLIFT

	557/57/23 Hương Lộ 3, KP9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	03

(17T4-CNÔ1)
	Anh Hiệp
	0903138881

	13. 
	Võ Đắc Thịnh
	Minh Đạt Workshop (Auto Repair Center)
	1/6 Trường Chinh (số cũ 970), Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
	04

(17T4-CNÔ2)
	Anh Phu
	0938903901

	14. 
	
	Garage Âu Mỹ
	Số 11 Đường số 14, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	03

(17T4-CNÔ2)
	Anh Khánh
	0933876869

	15. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Công ty TNHH công nghiệp Olympia Việt Nam
	20/10 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	02

(17T4-CNÔ2)
	Chị Hoa
	0904221990

	16. 
	Võ Đắc Thịnh

Võ Đắc Thịnh

Võ Đắc Thịnh


	City Ford – Ford Bình Triệu
	218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	03

(17T4-CNÔ2)
	Anh Chiến
	0909099047

	17. 
	
	Công ty TNHH ô tô Trung Chánh
	1/33B Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
	04

(17T4-CNÔ2)
	Anh Tâm
	0908 611 017

	18. 
	
	Công ty TNHH TMDV Quang Hải Auto – Garage Lý Hải Auto
	97/13 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
	05

(17T4-CNÔ2)
	Anh Hậu
	0981 935 883

	19. 
	
	Garage Auto Thanh Hải
	Số 15D Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
	03

(17T4-CNÔ2)

01

(17T4-CNÔ3)
	Anh Nam
	0938964829

	20. 
	
	Công ty TNHH Auto Max

	31/34 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	02

(17T4-CNÔ2)
	Anh Minh Tiến
	0939318880

	21. 
	
	Công ty cổ phần Nguyễn Ngọc Logistics
	951 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	08

(17T4-CNÔ2)
	Anh Thanh Phương
	0901881676

	22. 
	
	Garare Vĩnh Hậu


	288 Quốc lộ 22, Ấp Tân Định, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM
	04

(17T4-CNÔ3)
	Chị Ngọc Diệp
	0903852146

	23. 
	
	Công ty TNHH TMDV ô tô Tây Sài Gòn
	63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
	01

(17T4-CNÔ3)
	Anh Tấn Xuân
	0919226844

	24. 
	
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ ô tô Mặt trời mọc
	18 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
	02

(17T4-CNÔ3)
	Chị Thanh Thảo
	0948831661

	25. 
	
	Công ty cổ phần Truck & Bus Trường Chinh (Hyundai Trường Chinh)
	2450 Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
	14

(17T4-CNÔ3)
	Anh Lắm
	0937550226

	26. 
	
	Garare Minh Thiện
	66 Quốc Lộ 22, Hóc Môn, TP.HCM
	06

(17T4-CNÔ3)
	Anh Nguyễn Minh Thiện
	0908 566 407

	27. 
	
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Auto Phú Mỹ
	714 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	01

(17T4-CNÔ3)
	Anh Hoàng Giang
	0983938689

	28. 
	
	Công ty cổ phần Bến Thành ô tô
	39 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	01

(17T4-CNÔ3)
	Anh Quốc Bình
	0908629859

	29. 
	
	CN Công ty TNHH ôtô và thiết bị chuyên dùng Sao Bắc (Tp.Hà Nội) 
	325 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
	01

(17T4-CNÔ3)
	Anh Tuấn
	0372344481

	30. 
	
	Công ty TNHH ô tô Vương Phát
	37 Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	04

(17T4-CNÔ3)
	Anh Linh
	0932781011

	31. 
	
	Công ty ô tô NISSAN Sài Gòn
	Số 816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	02

(17T4-CNÔ3)
	Anh Chính
	0932012313



Ngày  15   tháng  8  năm 2020
 Ngày  15  tháng  8   năm 2020

TRƯỞNG KHOA 
KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG 


Nguyễn Anh Tuấn
Đinh Văn Đệ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       : 2018                          
Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
Ngành đào tạo        : CÔNG NGHỆ Ô TÔ  
Đơn vị                    :  KHOA ĐỘNG LỰC
Trong thời gian từ  : 11/11/2019
đến: 04/01/2020
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV ĐẾN TTTN 
	Tổng số SV
	Ghi chú

	1. 
	Hồ Văn Hoá
	Công ty TNHH Đông Đô Thành (Kia Motors Thảo Điền)
	03
	

	2. 
	
	Công ty TNHH MTV Ô tô An Khang
	02
	

	3. 
	
	Toyota Đông Sài Gòn chi nhánh Quận 9
	01
	

	4. 
	
	Garage Sáu Thanh
	04
	

	5. 
	
	Công ty TNHH thiết bị Công nghiệp Amazon
	04
	

	6. 
	
	Công ty TNHH SX TM dịch vụ Thịnh Hưng Quang
	15
	

	7. 
	
	Công ty cổ phần dịch vụ Sài Gòn ôtô (Sài Gòn Ford)
	01
	

	8. 
	Võ Đắc Thịnh
	Isuzu Tây Bắc Sài Gòn
	05
	

	9. 
	
	Công ty cổ phần Vân Nam (isuzu Vân Nam)
	05
	

	TỔNG CỘNG 
	
	40
	



Ngày      tháng    năm 20 
 Ngày      tháng    năm 20 
 Ngày       tháng   năm 20 

TRƯỞNG KHOA 
KT.TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT
KT.HIỆU TRƯỞNG


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Văn Tấn
Đinh Văn Đệ
